
Trực 

tuyến

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bưu 

chính

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng cộng 5.770 4.953 718 99 5.625 4.970 640 15 145 120 25

I

TTHC thuộc phạm vi thẩm 

quyền giải quyết của UBND 

cấp Huyện

598 384 153 61 501 369 132 0 97 96 1

1 Hộ tịch (Bộ Tư pháp) 26 25 0 1 23 18 5 0 3 3 0

2
An toàn thực phẩm và Dinh 

dưỡng (Bộ Y tế)
16 0 16 0 13 13 0 0 3 3 0

3 Chứng thực (Bộ Tư pháp) 85 85 0 0 85 85 0 0 0 0 0

4
Đất đai (Bộ Tài nguyên và 

Môi trường)
132 0 125 7 100 70 30 0 32 32 0

5

Quản lý chất lượng công 

trình xây dựng (Bộ Xây 

dựng)

24 22 2 0 19 15 4 0 5 5 0

6
Người có công (Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội)
2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0

7
Quản lý công sản (Bộ Tài 

chính)
7 0 5 2 5 2 3 0 2 2 0

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH

STT Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải 

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ 

trước
Tổng số

Trước 

hạn

Đúng 

hạn
Quá hạn Tổng số

Trong 

hạn
Quá hạn



8
Quy hoạch xây dựng, kiến 

trúc (Bộ Xây dựng)
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

9

Thành lập và hoạt động của 

hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư)

12 5 0 7 5 1 4 0 7 7 0

10

Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp (hộ kinh 

doanh) (Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư)

263 228 0 35 227 154 73 0 36 36 0

11
Thi đua - khen thưởng (Bộ 

Nội vụ)
8 0 4 4 3 2 1 0 5 5 0

12
Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội 

vụ)
1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1

13
Quản lý chất lượng công 

trình xây dựng
21 17 0 4 18 7 11 0 3 3 0

II

TTHC thuộc phạm vi thẩm 

quyền giải quyết của UBND 

cấp Xã

5.172 4.569 565 38 5.124 4.601 508 15 48 24 24

1 Hộ tịch (Bộ Tư pháp) 1.660 1.633 18 9 1.648 1.404 231 13 12 5 7

2

Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội)

4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0

3
Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội)
141 122 3 16 128 121 7 0 13 11 2

4
Chính quyền địa phương (Bộ 

Nội vụ)
1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1

5 Chứng thực (Bộ Tư pháp) 3.349 2.807 536 6 3.339 3.069 269 1 10 7 3

6
Đất đai (Bộ Tài nguyên và 

Môi trường)
15 2 8 5 5 3 1 1 10 1 9

7
Xử lý đơn thư (Thanh tra 

Chính phủ)
1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1



8

Thực hiện chính sách bảo 

hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam)

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
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